
1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12=11*40.000 13

4,432.3 4,432.3 784.3 167.0 1,041.6 2,439.4 1,041.6 41,664,000 41,664,000

1
Nguyễn Thị Biên chồng là 

Tạ Văn Phúc
30 554 151.7 151.7 23.8 127.9 LUC 23.8             952,000 952,000            

2 Nguyễn Ngọc Long 30 556 202.3 202.3 5.7 196.6 LUC 5.7             228,000 228,000            

3 Tạ Hồng Xuân 31 693 37.3 37.3 37.3 0.0 BHK 37.3                   1,492,000 1,492,000         

695 55.4 55.4 2.8 5.4 47.2 BHK 5.4                        216,000 

696 73.7 73.7 27.1 4.4 42.2 BHK 4.4                        176,000 

5
Tạ Văn Luyến vợ là Nguyễn 

Thị Sáu
31 802 135.4 135.4 112.5 22.9 0.0 BHK 22.9             916,000 916,000            

767 38.3 38.3 1.2 37.1 LUC 1.2               48,000 

768 52.2 52.2 10.7 41.5 LUC 10.7             428,000 

7 Hoàng Thị Đức 30 769 96.1 96.1 24.6 71.5 0.0 LUC 71.5          2,860,000 2,860,000         

8 Hà Văn Đại 30 123.1 123.1 0.0 123.1          4,924,000 4,924,000         

9
Hà Đức An vợ là Hoàng Thị 

Trà
30 109.2 109.2 0.0 109.2          4,368,000 4,368,000         

10 Phạm Văn Nghĩa 82 3 599.5 599.5 347.8 115.2 136.5 LUC 115.2          4,608,000 4,608,000         

33 1,421.1 1,421.1 239.7 275.5 905.9 LUC 275.5        11,020,000 

6 299.9 299.9 50.8 5.3 243.8 LUC 5.3             212,000 

12 Hoàng Văn Giang 82 7 327.2 327.2 146.0 69.1 112.1 LUC 69.1          2,764,000 2,764,000         

13 Hoàng Văn Mùi 82 36 370.5 370.5 88.8 281.7 LUC 88.8          3,552,000 3,552,000         

14 Hoàng Kiến Trúc 82 31 339.4 339.4 72.5 266.9 LUC 72.5 2,900,000         2,900,000         

Lâu dài

553

Diện tích hộ 

gia đình sử 

dụng (m²)

232.3

Diện tích còn 

lại (m²)

31

Tổng diện 

tích thu hồi 

(m²)

DỰ TOÁN KINH PHÍ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM (KHUYẾN KHÍCH TIẾN ĐỘ)

Dự án: Xây dựng cảnh quan nút giao thông tại khu đô thị số 2 xã Mỹ Thái

Địa điểm: Thôn Hạ và Thôn Nguyên xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

 (Kèm theo Quyết định số                          /QĐ-UBND ngày            /6/2023 của UBND huyện Lạng Giang)

Diễn tích đã thu 

hồi theo QĐ 574 

ngày 21/07/2020 

và QĐ 354 ngày 

05/06/2020

Diện tích đã 

thu hồi theo 

QĐ 1368 

ngày 

14/11/2018

ST

T

Họ và tên                                       

Chủ sử dụng đất

Số tờ 

bản đồ

Loại 

đất
Số thửa

Diện tích 

(m²)

Kinh phí Bàn 

giao MB sớm 

theo thửa: 

40.000đ/m2

(Dự toán) Tổng 

số tiền Kinh phí 

Bàn giao MB 

sớm hộ được 

nhận: đ

Tổng

4 Tạ Xuân Việt 392,000            

11 Hà Văn Uyên 82

LUC

11,232,000       

6
Tạ Thị Sang chồng Tạ Văn 

Thông 
30 476,000            
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